TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ

MÔN NGỮ VĂN 9


NỘI DUNG KIẾN THỨC TUẦN 1:

Tiết 1,2
     Văn bản:                           

                          Phong cách Hồ Chí Minh
                                                   - Lê Anh Trà - 
     PHẦN 1:

-Khuyến khích học sinh tự đọc văn bản SGK trang 5,6,7
-Khuyến khích học sinh xem Chú thích SGK trang 7

-Khuyến khích học sinh soạn phần Đọc – Hiểu văn bản SGK trang 8 với 4 câu hỏi vào tập Bài soạn.
      PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:
 Tiết 1,2
                  Văn bản:                           

                                     Phong cách Hồ Chí Minh

                                                   - Lê Anh Trà - 
I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH 
1. TÁC GIẢ: (1927 – 1999)
- Quê: Đức Phổ, Quảng Ngãi.

- Là nhà quân sự, nhà báo- Tác giả chuyên nghiên cứu và viết về Hồ Chí Minh.

2. TÁC PHẨM
- Xuất xứ: trích bài “Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái cao cả”
- Kiểu văn bản: Nhật dụng 
- Phương thức biểu đạt : Nghị luận kết hợp thuyết minh
- Chủ đề: Hội nhập thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
  1. Hồ Chí Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hóa 
a.Bối cảnh tiếp thu 

· Trên con đường vượt đại dương, ghé nhiều nước trên thế giới.

· Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng.

· Làm nhiều nghề.

b.Cách tiếp thu 

· Đi đến đâu cũng học hỏi.

· Với chủ nghĩa tư bản:

+ Tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay.

+ Phê phán những tiêu cực.

· Tiếp thu có chọn lọc trên cơ sở vốn văn hóa dân tộc.
( Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, kết hợp giữ bình luận, kể)
=> Phong cách Hồ Chí Minh kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại. 
2. Nét đẹp trong lối sống của chủ tịch Hồ Chí Minh
a. Nơi ở, làm việc 
· Nhà sàn, vẻn vẹn vài phòng.

· Là nơi tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ.

=> Nơi ở đơn sơ.

b. Trang phục 
· Bộ quần áo bà ba nâu.

· Chiếc áo trấn thủ.

· Đôi dép lốp 

=> Giản dị, khi là người nông dân, khi là người lính.

c. Ăn uống 
· Cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
=> Dân dã, không cầu kì.

d. Tư trang 
· Chiếc vali con.

· Vài bộ quần áo.

· Vài vật kỉ niệm của cuộc đời.

=> Tư trang ít ỏi 

( dẫn chứng tiêu biểu, bình luận xen chứng minh)

 => Lối sống giản dị, thanh đạm, trong sáng.
3. Đánh giá lối sống của Bác 
- Cách sống có  văn hóa trở thành quan điểm thẩm mĩ 
- Đó là một cách di dưỡng tinh thần, có khả năng mang lại hạnh phúc cho tâm hồn và thể xác. 
=> Lối sống giản dị mà thanh cao 

III. TỔNG KẾT:

                              Ghi nhớ (SGK/5) 
PHẦN 3: 

Học sinh hoàn tất  bài luyện tập SGK trang 8 vào tập bài soạn.
                      ....................................................................................

	Tiết: 3
	
	


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
PHẦN 1: 
Học sinh đọc kiến thức, xem các câu hỏi tìm hiểu SGK trang 8,9,10.
PHẦN 2: 

Học sinh ghi bài vào tập bài học.


	                                     Tiết: 3
	
	


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
I. Tìm hiểu bài:

1. Phương châm về lượng
      Phân tích ngữ liệu:
                  ( SGK- Tr 8 )
1.1. Đoạn đối thoại

- Ba không trả lời vào điều An muốn hỏi (không mang đầy đủ nội dung cần trả lời nói)

1.2. Truyện cưới: “Lợn cưới áo mới”

- Các nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói (thừa từ ngữ).
( Nhận xét:  Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp, cần nói đầy đủ, không thiếu không thừa. 

2.Phương châm về chất:
 Phân tích  ngữ liệu (SGK- Tr 9)

Truyện: "Quả bí khổng lồ"
-Truyện phê phán tính nói khoác.
· -> Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.
II. Bài học:

       Ghi nhớ (sgk/9,10)
III.Luyện tập:
       Sgk/ 10,11

PHẦN 3: 

Học sinh hoàn tất  các bài tập SGK:

+ Bài 1,2,34/ 10,11 làm vào sgk

+ Bài 5/11 vào tập bài soạn.

+ Xem và trả lời các câu hỏi trong SGK/ 21,22,23
                    ..................................................................................................
Tiết 4 :  

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo)
PHẦN 1: 

- Đọc sách giáo khoa.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK/ 21,22,23 và chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn về nhà của giáo viên.
PHẦN 2: 

Học sinh ghi bài vào tập bài học.

Tiết 4 :  

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo)
I. Tìm hiểu bài:

1. Phương châm quan hệ:

     VD:   (SGK/21)

- Thành ngữ “ông nói gà, bà nói vịt”: Hai người đối thoại mỗi người nói 1 đằng, không hiểu nhau -> cuộc thoại không thực hiện được.

=> Nói đúng đề tài mà hội thoại đang đề cập, tránh nói lạc đề.

* Lưu ý: Trong quá trình hội thoại những người tham gia có thể thay đổi đề tài: có những hình thức ngôn ngữ để báo hiệu sự thay đổi đó

2. Phương châm cách thức:
VD: (SGK/21)

+ Thành ngữ:

- “Dây cà ra dây muống": Chỉ cách nói dài dòng, rườm rà

- "Lúng búng như ngậm hột thị": chỉ cách nói ấp úng, không rành mạch, không thành lời.

-> Khi giao tiếp phải nói ngắn gọn, rành mạch

+ Câu: “Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy” có 2 cách hiểu khác nhau -> Diễn đạt không rõ ràng.

->Khi giao tiếp, cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ. 

3. Phương châm lịch sự: 

VD: (SGK/22)

- Người ăn xin và cậu bé đều cảm nhận đc sự chân thành và tôn trọng của nhau

-> Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác

II Bài học:

            Ghi nhớ (SGK/21,22,23)
III. Luyện tập:
Bài 1: (SGK/23)

Bài 2 (SGK/23)

Bài 3 (SGK/23)

Bài 4 (SGK/23)
Bài 5 (SGK/24)

PHẦN 3: 

+ Học sinh hoàn tất  các bài tập 1,2,3,4,5 (SGK/23,24) vào tập bài soạn.

+ Tìm một số ví dụ về việc không tuân thủ p/c về lượng, p/c về chất trong một hội thoại.
Tiết 5 
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo)
PHẦN 1: 

- Đọc sách giáo khoa.
- Trả lời các câu hỏi trong SGK/ 36,37 và chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn về nhà của giáo viên.

PHẦN 2: 

Học sinh ghi bài vào tập bài học.

Tiết 5 

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo)

I. Tìm hiểu bài:
1. Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp: 

        Phân tích ngữ liệu sgk/36
+ Truyện cười: " Chào hỏi"
+ Chàng rể không tuân thủ phương châm lịch sự vì lời chào không đúng lúc, đúng chỗ, không phù hợp với tình huống giao tiếp ( áp dụng máy móc) 

-> Cần vận dụng các phương châm hội thoại  phù hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp
2. Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại:

                 Phân tích VD/37
+ Tình huống trong truyện " Người ăn xin" phương châm lịch sự được tuân thủ. 

+ Tất cả các tình huống còn lại không tuân thủ PC hội thoại.

+ Nhân vật Ba: Vi phạm phương châm về lượng để đảm bảo phương châm về chất.
+ Bác sĩ: vi phạm phương châm về chất để người bệnh không rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng.

+ Người nói muốn người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý khác.
+ Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân khác nhau.

II Bài học:
       Ghi nhớ: (SGK/36,37)

III. Luyện tập:

Bài tập số 1 (SGK/38)  

Bài tập số 2 (SGK/38)
 PHẦN 3: 

 + Học sinh hoàn tất  các bài tập 1,2 (SGK/38) vào tập bài soạn.

 + Chuẩn bị văn bản: “ Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” – đọc và trả lời các câu hỏi SGK/20 vào tập bài soạn.

                             ...............................................................................
